
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
TTYT TX HOÀI NHƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /TB-TTYT 
 

Hoài  Nhơn, ngày      tháng 6 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 
V/v Thư mời báo giá vật tư, hóa chất dùng trong nha khoa. 

 

Kính gửi: Các Công ty/đơn vị kinh doanh hóa chất y tế. 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn đang có nhu cầu mua sắm vật tư, hóa chất 
dùng trong nha khoa năm 2023,cụ thể như sau: 

 

TT 
Tên hàng 

hóa mời báo 
giá 

Tiêu chí kỹ thuật tham khảo ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi 
chú 

1 
Chất diệt tủy 
răng 

Thành phần  Anhydrit arsenic Cocain 
hydroclorid, Phenol. Gói 1 Lọ. 

Lọ 7 
 

2 
Fuji IX màu 
A3 

Vật liệu trám có cản quang glass ionomer chứa 
strontium độ cứng cao dành cho răng. Hộp ≥15g 

Hộp 7 
 

3 
Calcium 
Hydroxide 

*Bột Calcium Hydroxide sát trùng dùng trong 
chữa trị ống tủy. 
* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc tương 
đương. Hộp ≥10g 

Lọ 4 

 

4 
Kim gây tê 
răng 

Kim gây tê nha khoa 
* Chất liệu: thép không gỉ 
* Nhiều size: Mỗi size có màu khác nhau để dễ 
dàng phân biệt 
*Chiều dài thân kim: 21mm, 30mm. 
* Đầu kim vát nhọn, bén, phù hợp vùng gây tê, 
mềm, dễ uốn cong 
* Sử dụng 01 lần, đóng gói tiệt khuẩn 
* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc tương 
đương. Hộp ≥100 cái 

Cái 700 

 

5 Eugenol 

* Thành phần là dầu Eugenol dùng phối trộn với 
oxid kẽm làm giảm đau trong thủ thuật nha khoa. 
* Lọ  ≥ 29.6 ml  
* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc tương 
đương.  

Lọ 4 

 

6 Bột ZnO 

* Là vật liệu xi măng trám tạm 
* Thành phần bột kẽm Oxide mịn, có tính cản 
quang. 
* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc tương 
đương. Hộp ≥110g 

Lọ 7 

 



7 
Lentulo trám 
bít ống tủy 

* Bằng thép không gỉ đàn hồi cao mềm dẻo linh 
hoạt, chịu nhiệt để hấp tái sử dụng. 
* Các cỡ. 
*Sản phẩm đạt Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE 
hoặc tương đương. Vỉ ≥4 cây 

Cây 80 

 

8 
Mũi khoan 
kim cương 

* Hình tròn, hình chóp, hình điêu khắc 
* Các cỡ. 
*Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc tương 
đương. Vỉ ≥5 cái 

Cái 130 

 

9 
Trâm gai lấy 
tủy 

*Chất liệu thép không gỉ 
*Chiều dài 21-29mmm, độ thuôn 0.2mm, độ 
thuôn và màu sắc theo mm.  
* Các cỡ. 
*Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc tương 
đương. Vỉ ≥6 cây 

Vỉ 60 

 

10 Trâm H-file 

-Đầu trâm Thép không gỉ, cán nhựa, dài 21/25 
mm, các cỡ từ 08-45. 
-Cạnh cắt sắc và bề mặt được xử lý bằng công 
nghệ tráng gương phẳng mịn. 
-Khả năng chống ăn mòn và độ bền cao. 
-Có nút chặn cao su phù hợp với chiều dài và 
hình dáng từng file. Vỉ 6≥ cây .Tiêu chuẩn chất 
lượng: ISO/CE hoặc tương đương 

Vỉ 80 

 

11 Trâm Reamer 

-Đầu trâm Thép không gỉ, cán nhựa, dài 21/25 
mm, các cỡ từ 10-45. 
-Cạnh cắt sắc và bề mặt được xử lý bằng công 
nghệ tráng gương phẳng mịn. 
-Khả năng chống ăn mòn và độ bền cao. 
-Có nút chặn cao su phù hợp với chiều dài và 
hình dáng từng file. Vỉ 6≥ cây .Tiêu chuẩn chất 
lượng: ISO/CE hoặc tương đương 

Vỉ 100 

 

12 

Vật liệu trám 
Composite 
lỏng (Denfil 
màu)  

-Composite trám răng thể đặc màu 
 A3; A3,5; A4. Tuýp ≥4g 
-Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc tương 
đương 

Tuýp 7 

 

13 
Mũi khoan 
nha khoa 

* Làm bằng thép không gỉ. 
* Dùng trong nha khoa 
* Các  cỡ . 
* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc tương 
đương. Vỉ ≥5 cái 

Cái 50 

 

14 Acid trám đèn 

Etching dạng bán gel với thành phần 37% axit 
photphoric. 
Màu sắc tương phản rõ rệt với mô răng. 
Kim bơm có góc xiên giúp bôi etching chính xác 
trên diện rộng. 
Tác dụng hiệu quả nhanh chóng và dễ dàng làm 

Ống 3 

 



 
Để có cơ sở xây dựng giá dự toán phù hợp với các quy định hiện hành, Trung 

tâm Y tế Hoài Nhơn kính mời các Công ty/đơn vị kinh doanh hóa chất y tế quan tâm 
tham gia có thể gửi Bảng báo giá cho đơn vị theo (Biễu mẫu đính kèm). 

Khi báo giá, đề nghị các công ty/đơn vị cung cấp thông tin như sau: 
- Nêu đầy đủ về tên hàng hoá, tiêu chí kỹ thuật, hãng/nước sản xuất; Hãng/nước 

chủ sở hữu... theo yêu cầu. 
- Quyết định kết quả đã trúng thầu của mặt hàng chào giá trong vòng 120 ngày 

(nếu có). 
- Báo giá phải được ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ của người đại diện, đóng dấu 

xác nhận của Công ty/đơn vị; 
- Giá hàng hóa bao gồm: Thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển bàn giao đến 

tận khoa dược của Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn và các chi phí khác có liên quan, 
bên mua không phải trả bất kỳ chi phí nào thêm; 

- Hiệu lực báo giá tối thiểu 120 ngày. 

sạch. Ống ≥5ml 

15 Keo trám đèn 

Keo dán nano total-etch kỹ thuật 2 bước nhanh, 
dễ sử dụng, tiện lợi. Cấu tạo bởi những hạt độn 
nano ổn định trong dung dịch, không bị tách lớp. 
Khả năng liên kết mạnh mẽ ổn định, giúp hạn chế 
vi kẽ, tăng độ bền của miếng trám. Lọ ≥ 6g 

Lọ 3 

 

16 Chổi bôi keo 

Cọ tăm bông dùng bôi keo trong trám răng bằng 
composite 
- Chất liệu: cán nhựa, đầu tăm bông nhỏ, chất liệu 
cotton 
- Kích thước: đầu tăm bông đường kính ≥ 1mm 
- Sử dụng 1 lần. Lọ ≥100 cái 

Lọ 2 

 

17 Cát đánh bóng 

Vật liệu đánh bóng, làm sạch răng 
- Chất liệu: Prophylaxis Paste, chứa 1.23% 
Fluoride Ion, không chứa gluten. 
- Kích thước: đóng gói hình dạng cốc, đường kính 
khoảng từ 1-1.5 cm. 

Cái 400 

 

18 
Chổi đánh 
bóng 

* Đầu chổi được làm bằng các sợi lông tơ mềm, 
cán bằng inox.  
* Công dụng đánh bóng cạo vôi, làm sạch bề mặt 
răng khi sửa soạn gắn/dán với các vật liệu khác. 
*Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc tương 
đương.  

Cái 288 

 

19 
Vật liệu trám 
bít ống tủy 
(Guttapercha) 

* Công dụng: Côn dùng trám bít ống tủy nha 
khoa Gutta.  
* Các số từ 15 đến 40. 
* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc tương 
đương. Hộp ≥120 cái 

Hộp 40 

 

 Tổng cộng: 19 khoản    



- Số lượng của báo giá: 01 bản gốc . 

- Báo giá gửi qua đường bưu điện (Ngoài bì thư) ghi rõ: Báo giá vật tư, hóa chất 

dùng trong nha khoa. 

+ Nơi nhận: Phòng Văn thư -Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn. 

+ Địa chỉ: Khu Phố 7, phường Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định. 

+ Số điện thoại: 0256.3765.892. 

- Scan báo giá gốc về địa chỉ gmail:ttyttxhoainhon@gmail.com hoặc 

duocttythn@gmail.com. 

- Thời gian gửi Báo giá: đến hết ngày 07 tháng 7 năm 2023. 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn thông báo đến Quý Công ty/đơn vị có quan 

tâm được biết./ 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Y tế (báo cáo và đăng tải trang TTĐT 
SYT); 
- Lãnh đạo TTYT;  
- Trang TTĐT của TTYT TX Hoài Nhơn;  
- Lưu: VT, KT, K Dược-TTB-VTYT. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 

Trần Hữu Vinh 
 

 

 

 

 



Phụ lục: Biểu mẫu Bảng báo giá 
 

Tên Công ty:………. 
Địa chỉ:……………. 
Số ĐT:……………… 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn. 
Địa chỉ: Khu phố 7, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 
Theo Thông báo mời báo giá số:……/TB-TTYT, ngày     /6/2023 của Giám đốc Trung tâm Y tế Hoài Nhơn, Công ty Chúng tôi 

báo giá như sau: 

 

ST
T 

Tên hàng 
hóa 

Tên 
thươn
g mại/ 

Mã 
sản 

phẩm 
(nếu 
có) 

Tiêu chí kỹ thuật  

Chủng 
loại/ 
Mã 

hàng 

Hãn
g / 

Nướ
c sản 
xuất 

Hãng/ 
Nước 
Chủ 
sở 

hữu 

SĐK/G
PNK/P

CB 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Đơn 
giá 
(Có 

VAT) 

Thành 
tiền 
(Có 

VAT) 

Ghi chú 
(Mã kê 
khai và 
giá kê 
khai) 

1       
  

     

2 ….      
  

     

*Ghi chú:  
- Ngày báo giá:  
- Hiệu lực của bảng chào giá: ………tháng kể từ ngày ký (Tối thiểu 120 ngày). 
 - Giá trị hàng hóa trong bảng chào giá đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến việc vận chuyển, bàn giao, thuế VAT và các loại phí khác có liên 
quan.  

 … ..…., ngày… .tháng…. năm 2023 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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